
TT Mã TTHC TÊN THỦ TỤC CĂN CỨ PHÁP LÝ MỨC ĐỘ

1 3.000.181
Tuyển sinh trung học phổ

thông

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày

18/4/2014, 18/2014/TT-BGDĐT ngày

26/5/2014, 05/2018/TT-BGDĐT ngày

28/02/2018.

4

2 1.004.435

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ

đối với học sinh trung học

phổ thông là người dân tộc

Kinh

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày

18/7/2016 của Chính phủ.
3

3 1.004.436

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ

đối với học sinh trung học

phổ thông là người dân tộc

thiểu số

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày

18/7/2016 của Chính phủ.
3

4 1.005.144

Đề nghị miễn giảm học phí,

hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ

tiền đóng học phí đối với

người học tại các cơ sở giáo

dục mầm non, giáo dục phổ

thông, giáo dục thường

xuyên, giáo dục nghề nghiệp

và giáo dục đại học 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày

27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi

phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo

dục 

3

5 1.005.090

Xét tuyển sinh vào trường

phổ thông dân tộc nội trú

(PTDTNT)

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày

15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo.

4

6 1.005142
Đăng ký dự thi tốt nghiệp

trung học phổ thông

Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo số: 15/2020/TT-BGDĐT ngày

26/5/2020, 05/2021/TT-BGDĐT ngày

12/3/2021, 05/2018/TT-BGDĐT ngày

28/02/2018.

2

Phụ lục I

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-VP ngày         tháng 01 năm 2023)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, TRUNG HỌC 

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

III. LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH
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